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Sưu tầm và biên soạn 

 
BÀI: BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ 

 

Câu 1: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba vecto ( ) ( ) ( )1;2;3 ; 2;2; 1 ; 4;0; 4a b c− − . Tọa 

độ của vecto 2d a b c= − +  là 

A. ( )7;0; 4d − −  B. ( )7;0;4d −  C. ( )7;0; 4d −  D. ( )7;0;4d  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( ) ( )2 1 2 2.4;2 2 2.0;3 1 2.( 4) 7;0; 4d a b c= − + = − + − + + + − = − . 

Câu 2: Trong không gian Oxyz  cho ( )2;3;2a =  và ( )1;1; 1b = − . Vectơ a b−  có tọa độ là 

A. ( )3;4;1 . B. ( )1; 2;3− − . C. ( )3;5;1 . D. ( )1;2;3 . 

Lời giải 

Ta có: ( ) ( )2 1;3 1;2 1 1;2;3a b− = − − + = . 

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ( )2; 3;3a = − , ( )0;2; 1b = − , ( )3; 1;5c = − . Tìm 

tọa độ của vectơ 2 3 2u a b c= + − . 

A. ( )10; 2;13− . B. ( )2;2; 7− − . C. ( )2; 2;7− − . D. ( )2;2;7− . 

Lời giải 

Ta có: ( )2 4; 6;6a = − , ( )3 0;6; 3b = − , ( )2 6;2; 10c− = − −  ( )2 3 2 2;2; 7u a b c = + − = − − . 

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho 2 3a i j k= − + − . Tọa độ của vectơ a  là 

A. ( )1;2; 3− − . B. ( )2; 3; 1− − . C. ( )2; 1; 3− − . D. ( )3;2; 1− − . 

Lời giải 

( )2 3 1;2; 3= − + −  − −a i j k a . 

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ( )2; 3; 3a = − , ( )0; 2; 1b = − , ( )3; 1; 5c = − . Tìm 

tọa độ của vectơ 2 3 2u a b c= + − . 

A. ( )10; 2;13− . B. ( )2; 2; 7− − . C. ( )2; 2; 7− − . D. ( )2; 2; 7− . 

Lời giải 
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Có ( ) ( ) ( )2 4; 6;6 ; 3 0;6; 3 ; 2 6;2; 10a b c= − = − − = − − . 

Khi đó: ( )2 3 2 2; 2; 7u a b c= + − = − − . 

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai vectơ ( )2;1; 3x = −  và ( )1;0; 1y = − . Tìm tọa độ 

của vectơ 2a x y= + . 

A. ( )4;1; 1a = − . B. ( )3;1; 4a = − . C. ( )0;1; 1a = − . D. ( )4;1; 5a = − . 

Lời giải 

Ta có: ( )2 2;0; 2y = − . 

( ) ( )2 2 2;1 0; 3 2 4;1; 5a x y= + = + + − − = − . 

Câu 7: Trong không gian Oxyz với , ,i j k  lần lượt là các vecto đơn vị trên các trục , , .Ox Oy Oz  Tính tọa 

độ của vecto .i j k+ −  

A. ( 1; 1;1).i j k+ − = − −  B. ( 1;1;1).i j k+ − = −  C. (1;1; 1).i j k+ − = −  D. (1; 1;1).i j k+ − = −  

Lời giải 

Ta có (1;0;0), (0;1;0), (0;0;1).i j k= = =  

Do đó, (1;1; 1).i j k+ − = −  

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz giả sử 2 3u i j k= + − , khi đó tọa độ véc tơ u là 

A. ( )2;3;1− . B. ( )2;3; 1− . C. ( )2; 3; 1− − . D. ( )2;3;1 . 

Lời giải 

Theo định nghĩa ta có ( )1;0;0i = , ( )0;1;0j =  và ( )0;0;1k = . 

Do đó, ( )2 3 2;3; 1u i j k u= + −  = − . 

Câu 9: Trong không gian Oxyz , cho ( )1;2;1a =  và ( )1;3;0b = − . Vectơ 2c a b= +  có tọa độ là 

A. ( )1;7;2 . B. ( )1;5;2 . C. ( )3;7;2 . D. ( )1;7;3 . 

Lời giải 

Có 2c a b= + , gọi ( )1 2 3; ;c c c c=  

( )1

2

3

2.1 1 1

2.2 3 7

2.1 0 2

c

c

c

= + − =


 = + =
 = + =

 

Vậy ( )1;7;2c =  

Câu 10: Trong không gian với trục hệ tọa độ Oxyz , cho 2 3 .a i j k= − + −  Tọa độ của vectơ a  là: 

A. ( )1;2; 3a − − . B. ( )2; 3; 1a − − . C. ( )3;2; 1a − − . D. ( )2; 1; 3a − − . 

Lời giải 
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Chọn A 

+) Ta có ( ); ;a xi y j zk a x y z= + +  nên ( )1;2; 3 .a − −  

Câu 11: Trong không gian Oxyz, cho ( ) ( ) ( )2;2;0 , 2;2;0 , 2;2;2a b c− . Giá trị của a b c+ +  bằng 

A. 6.  B. 11. C. 2 11 . D. 2 6 . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: ( )2;6;2a b c+ + = . 

Vậy 2 11a b c+ + = . 

Câu 12: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( )0;1; 1A − , ( )2;3;2B . Vectơ AB  có tọa độ là 

A. ( )2;2;3 . B. ( )1;2;3 . C. ( )3;5;1 . D. ( )3;4;1 . 

Lời giải 

Hai điểm ( )0;1; 1A − , ( )2;3;2B . Vectơ AB  có tọa độ là ( )2;2;3 . 

Câu 13: Trong không gian Oxyz , cho ( )2; 1;0−A  và ( )1;1; 3−B . Vectơ AB  có tọa độ là 

A. ( )3;0; 3− . B. ( )1;2; 3− − . C. ( )1; 2;3− − . D. ( )1; 2;3− . 

Lời giải 

( )2; 1;0−A , ( )1;1; 3−B  

( ) ( )1 2;1 1; 3 0 1;2; 3 = − + − − = − −AB . 

Câu 14: Trong không gian Oxyz  cho ( ) ( )2; 2;1 , 1; 1;3 .A B− −  Tọa độ vecto AB là: 

A. ( 1;1;2).− . B. ( 3;3; 4).− − . C. (3; 3;4).− . D. (1; 1; 2)− −  

Lời giải: 

Ta có: ( )1;1;2AB = − . 

Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A ( )1; 3;1− , B ( )3;0; 2− . Tính độ dài AB . 

A. 26. B. 22. C. 26 . D. 22.  

Lời giải 

2 2 2(2;3; 3) 2 3 ( 3) 22.AB AB= −  = + + − =  

Câu 16: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( )1; 2; 1A − − , ( )1;4;3B . Độ dài đoạn thẳng AB  là 

A. 2 13  B. 6  C. 3  D. 2 3  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có 
2 26 4 2 13AB = + = . 
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Câu 17: Trong không gian Oxyz , cho 2 điểm ( )1;3;5A , ( )2;2;3B . Độ dài đoạn AB  bằng 

A. 7 . B. 8 . C. 6 . D. 5 . 

Lời giải 

Chọn C 

( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 2 3 3 5 6AB = − + − + − = . 

Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm ( )3; 2;3−A  và ( )1;2;5−B . Tìm tọa độ trung 

điểm I  của đoạn thẳng AB . 

A. ( )1;0;4I . B. ( )2;0;8I . C. ( )2; 2; 1− −I . D. ( )2;2;1−I . 

Lời giải 

Chọn A 

Tọa độ trung điểm I  của đoạn AB  với ( )3; 2;3−A  và ( )1;2;5−B  được tính bởi 

( )

1
2

0 1;0;4
2

4
2

+
=

+
=

+
=


=




= 



=


A B
I

A B
I

A B
I

x

y
y

z

x
x

y
I

z
z

 

Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ( )1;3;2A , ( )3; 1;4B − . Tìm tọa độ trung điểm I  của 

.AB  

A. ( )2; 4;2I − . B. ( )4;2;6I . C. ( )2; 1; 3I − − − . D. ( )2;1;3I . 

Lời giải 

Ta có ( )

2
2

1 2;1;3
2

3
2

A B
I

A B
I

A B
I

x x
x

y y
y I

z z
z

+
= =


+

= = 


+
= =



. 

Câu 20: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( )2; 4;3A −  và ( )2;2;7B . Trung điểm của đoạn thẳng 

AB  có tọa độ là 

A. ( )1;3;2 . B. ( )2; 1;5− . C. ( )2; 1; 5− − . D. ( )2;6;4 . 

Lời giải 

Gọi M  là trung điểm của đoạn thẳng AB , ta có: 

2 2
2

2 2

4 2
1

2 2

3 7
5

2 2

A B
M

A B
M

A B
M

x x
x

y y
y

z z
z

+ +
= = =


+ − +

= = = −


+ +
= = =



 ( )2; 1;5M − . 



CHUYÊN ĐỀ II – VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 

   Page 5 

Sưu tầm và biên soạn 

Câu 21: Trong không gian cho hệ trục toạ độ Oxyz , cho ba điểm ( ) ( ) ( )1; 2;3 , 1;2;5 , 0;0;1A B C− − . Tìm 

toạ độ trọng tâm G  của tam giác ABC . 

A. ( )0;0;3G . B. ( )0;0;9G . C. ( )1;0;3G − . D. ( )0;0;1G . 

Lời giải 

Toạ độ trong tâm G  của tam giác ABC  bằng 

( )

1 1 0
0

3 3

2 2 0
0 0;0;3

3 3

3 5 1
3

3 3

A B C
G

A B C
G

A B C
G

x x x
x

y y y
y G

z z z
z

+ + − +
= = =


+ + − + +

= = = 


+ + + +
= = =



 

Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC  với ( ) ( ) ( )1;3;4 , 2; 1;0 , 3;1;2A B C− . 

Tọa độ trọng tâm G  của tam giác ABC  là 

A. ( )2;1;2G . B. ( )6;3;6G . C. 
2

3; ;3
3

G
 
 
 

. D. ( )2; 1;2G − . 

Lời giải 

Tọa độ trọng tâm G  là 

( )

1 2 3
2

3

3 1 1
1 2;1;2 .

3

4 0 2
2

3

G

G

G

x

y G

z

+ +
= =


− +

= = 


+ +
= =



 

Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  cho tam giác ABC  biết ( ) ( )5; 2;0 , 2;3;0A B− − , ( )0;2;3C

. Trọng tâm G  của tam giác ABC  có tọa độ: 

A. ( )1;2;1 . B. ( )2;0; 1− . C. ( )1;1;1 . D. ( )1;1; 2− . 

Lời giải 

Giả sử ( ), ,G x y z . 

Vì G  là trọng tâm của tam giác ABC  suy ra 

( )

( )

5 2 0
1

3 3

2 3 2
1 1;1;1

3 3

0 0 3
1

33

A B C

A B C

A B C

x x x
x x

y y y
y y G

z z z
zz

+ − ++ +
= = =


+ + − + + 

=  = =  
 

+ + + + 
= == 

 

. 

Câu 24: Trong không gian Oxyz , tọa độ điểm đối xứng của ( )M ; ;1 2 3  qua mặt phẳng ( )Oyz  là 

A. ( )0 2 3; ; . B. ( )1 2 3; ;− − − . C. ( )1 2 3; ;− . D. ( )1 2 3; ;− . 

Lời giải 
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Gọi H  là hình chiếu của M  lên mặt phẳng ( ) ( )Oyz H ; ; 0 2 3  

Gọi M '  là điểm đối xứng với ( )M ; ;1 2 3  qua mặt phẳng ( )Oyz  

H  là trung điểm của ( )MM ' M ' ; ; −1 2 3 . 

Câu 25: Trong không gian Oxyz , tọa độ điểm đối xứng của ( )M ; ;1 2 3  qua mặt phẳng ( )Oxz  là 

A. ( )1 2 3; ;− . B. ( )1 2 3; ;− − − . C. ( )1 2 3; ;− . D. ( )1 2 3; ;− . 

Lời giải 

Gọi H  là hình chiếu của M  lên mặt phẳng ( ) ( )Oxz H ; ; 1 0 3  

Gọi M '  là điểm đối xứng với ( )M ; ;1 2 3  qua mặt phẳng ( )Oxz  

H  là trung điểm của ( )MM ' M ' ; ; −1 2 3 . 

Câu 26: Trong không gian Oxyz , tọa độ điểm đối xứng của ( )M ; ;1 2 3  qua mặt phẳng ( )Oxy  là 

A. ( )0 2 3; ; . B. ( )1 2 3; ;− − − . C. ( )1 2 3; ;− . D. ( )1 2 3; ;− . 

Lời giải 

Gọi H  là hình chiếu của M  lên mặt phẳng ( ) ( )Oxy H ; ; 1 2 0  

Gọi M '  là điểm đối xứng với ( )M ; ;1 2 3  qua mặt phẳng ( )Oxy  

H  là trung điểm của ( )MM ' M ' ; ; −1 2 3 . 

Câu 27: Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )2; 3;5A − . Tìm tọa độ A  là điểm đối xứng với A  qua trục 

Oy . 

A. ( )2;3;5A . B. ( )2; 3; 5A − − . C. ( )2; 3;5A − − . D. ( )2; 3; 5A − − − . 

Lời giải 

Gọi H  là hình chiếu vuông góc của ( )2; 3;5A −  lên Oy . Suy ra ( )0; 3;0H −  

Khi đó H  là trung điểm đoạn AA . 

2 2

2 3

2 5

A H A

A H A

A H A

x x x

y y y

z z z







= − = −


= − = −
 = − = −

( )2; 3; 5A − − − . 

Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho vectơ ( )3;0;1u =  và ( )2;1;0v = . Tính tích vô hướng 

.u v . 

A. . 8u v = . B. . 6u v = . C. . 0u v = . D. . 6u v = − . 

Lời giải 

Ta có . 3.2 0.1 1.0 6u v = + + = . 

Câu 29: Trong hệ tọa độ Oxy , cho 3u i j= +  và ( )2; 1v = − . Tính .u v . 
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A. . 1u v = − . B. . 1u v = . C. ( ). 2; 3u v = − . D. . 5 2u v = . 

Lời giải 

Chọn A 

Từ ( )3 1;3u i j u= +  = . 

Do đó, ( ). 1.2 3. 1 1u v = + − = − . 

Câu 30: Cho hai véc tơ ( )1; 2;3a = − , ( )2;1;2b = − . Khi đó, tích vô hướng ( ).a b b+  bằng 

A. 12 . B. 2 . C. 11. D. 10 . 

Lời giải 

Chọn C 

( ) ( ) ( ) ( )1; 1;5 . 1. 2 1 .1 5.2 11a b a b b+ = − −  + = − − + − + = . 

Câu 31: Trong không gian Oxyz  cho ( ) ( ) ( )1;2;3 ; 1;2;1 ; 3; 1; 2A B C− − − . Tính tích vô hướng .AB AC . 

A. 6− . B. 14− . C. 14 . D. 6 . 

Lời giải 

Ta có: ( ) ( )2;0; 2 ; 2; 3; 5AB AC= − − = − −  . 6AB AC =  

Câu 32: Trên mặt phẳng toạ độ Oxy , cho tam giác ABC  biết ( )1;3A , ( )2; 2B − − , ( )3;1C . Tính cosin 

góc A  của tam giác. 

A. 
2

cos
17

A =  B. 
1

cos
17

A =  C. 
2

cos
17

A = −  D. 
1

cos
17

A = −  

Lời giải 

Chọn B 

Ta có: ( )3; 5AB = − − , ( )2; 2AC = − . 

Khi đó: ( )
. 3.2 5.2 1

cos cos ;
. 34.2 2 17

AB AC
A AB AC

AB AC

− +
= = = = . 

Câu 33: Trong không gian Oxyz , góc giữa hai vectơ i  và ( )3; 0;1u = −  là 

A. 120 . B. 60 . C. 150 . D. 30 . 

Lời giải 

Ta có ( )1; 0; 0i = . 

Vậy: ( )cos ,i u
.

.

i u

i u
=

( )

( )
2

2 2

1. 3 0.0 0.1

1. 3 0 1

− + +
=

− + +

=
3

2

−
( ), 150i u =  . 

Câu 34: Trong không gian Oxyz , cho ( )3;4;0a = − , ( )5;0;12b = . Côsin của góc giữa a  và b  bằng 

A. 
3

13
. B. 

5

6
. C. 

5

6
− . D. 

3

13
− . 
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Lời giải 

Chọn D 

Ta có: ( )
( )

2 2 2 2 2 2

. 3.5 4.0 0.12 3
os ;

13. 3 4 0 . 5 0 12

a b
c a b

a b

− + + −
= = =

− + + + +

. 

Câu 35: Trong không gian tọa độ Oxyz  góc giữa hai vectơ i  và ( )3;0;1u = −  là 

A. 120 . B. 30 . C. 60 . D. 150 . 

Lời giải 

Ta có ( )1;0;0i =

 

 ( )
. 3

cos ,
2.

u i
u i

u i

−
= = . Vậy ( ), 150u i =  . 

Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC  có ( )1;0;0A , ( )0;0;1B , ( )2;1;1C . 

Diện tích của tam giác ABC  bằng: 

A. 
11

2
 B. 

7

2
 C. 

6

2
 D. 

5

2
 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có: ( ) ( )1; 0;1 , 1;1;1= − =AB AC ( )1 .1 0.1 1.1 0 − + + =  ⊥AB AC . 

Nên diện tích tam giác ABC  là 
1 6

.
2 2

= =S AB AC . 

Câu 37: Trong không gian Oxyz , cho ( )3;4;0a = −  và ( )5;0;12b = . Côsin của góc giữa a  và b  bằng 

A. 
3

13
. B. 

5

6
. C. 

5

6
− . D. 

3

13
− . 

Lời giải 

Chọn D 

Ta có: ( )
( )

2 2 2 2

. 15 3
cos ;

133 4 . 5 12

a b
a b

a b

−
= = = −

− + +
. 

Câu 38: Cho ( )011 ;;u −= , ( )010 ;;v −= , góc giữa hai véctơ u  và v  là 

A. 120 . B. 45 . C. 135 . D. 60 . 

Lời giải 

Chọn C 

Ta có ( )
. 1

cos ,
2.

u v
u v

u v

−
= = ( ), 135u v =  . 
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Câu 39: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho tứ diện ABCD  với ( )0; 0; 3A , ( )0; 0; 1B − , 

( )1; 0; 1C − , ( )0; 1; 1D − . Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. AB BD⊥ . B. AB BC⊥ . C. AB AC⊥ . D. AB CD⊥ . 

Lời giải 

 

Ta có ( )0; 0; 4AB = − , ( )1; 0; 4AC = −  . 16 0AB AC =  AB  và AC  không vuông góc. 

Câu 40: Trong không gian Oxyz  cho 2  véc tơ 2;1( ); 1a = − ; ; ;(1 )3 mb = . Tìm m  để ( ); 90a b =  . 

A. 5m = − . B. 5m = . C. 1m = . D. 2m = −  

Lời giải 

( ); 90a b =   . 0a b =  5 0m− =  5m = . 

Câu 41: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ( )2; 1;1u = −  và ( )0; 3;v m= − − . Tìm số thực m  

sao cho tích vô hướng . 1u v = . 

A. 4m = . B. 2m = . C. 3m = . D. 2m = − . 

Lời giải 

Ta có: . 1 3 1 2u v m m=  − =  = . 

Câu 42: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm ( )1; 2;3A − − , ( )0;3;1B , ( )4;2;2C . Côsin của góc BAC  

bằng 

A. 
9

35
. B. 

9

2 35
. C. 

9

2 35
− . D. 

9

35
− . 

Lời giải 

Ta có cos BAC =  ( )
.

cos ,
AB AC

AB AC
AB AC

=  với ( )1;5; 2AB = − , ( )5;4; 1AC = − . 

( )
( )( )

( ) ( )
2 22 2 2 2

1.5 5.4 2 1
cos ,

1 5 2 5 4 1
AB AC

+ + − −
=

+ + − + + −

27

30 42
=

9

2 35
=  

Câu 43: Trong không gian với hệ trục Oxyz  cho ba điểm ( ) ( ) ( )1;2; 3 , 1;0;2 , ; ; 2A B C x y- - -  thẳng hàng. 

Khi đó x y+  bằng 

A. 1x y+ = . B. 17x y+ = . C. 
11

5
x y+ = - . D. 

11

5
x y+ = . 

A

B

C

D
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Lời giải 

Có ( ) ( )2; 2;5 , 1; 2;1AB AC x y= - = + - . 

,  ,  A B C  thẳng hàng ,  AB ACÛ  cùng phương 

3

1 2 1 5
1

82 2 5

5

x
x y

x y

y

ìïï = -ï+ - ïïÛ = = Û Þ + =í
ï- ï =ïïïî

. 

Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các vectơ ( ) ( )2; 1;3 , 1;3; 2a m b n= − = − . Tìm ,m n  

để các vectơ ,a b  cùng hướng. 

A. 
3

7;
4

m n= = − . B. 4; 3m n= = − . C. 1; 0m n= = . D. 
4

7;
3

m n= = − . 

Lời giải 

a và b  cùng hướng a kb = ( )

( )

2 2

0 1 3 7

33 2

4

k k

k m k m

k n
n


 = =


  − =  = 
 = −  = −



. Vậy 
3

7;
4

m n= = −  

Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm ( ) ( ) ( )A 2; 1;5 , 5; 5;7 , ; ;1− −B M x y . Với giá 

trị nào của ,x y  thì , ,A B M  thẳng hàng. 

A. 4; 7= =x y  B. 4; 7= − = −x y  C. 4; 7= = −x y  D. 4; 7= − =x y  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có ( ) ( )3; 4;2 , 2; 1; 4= − = − + −AB AM x y  

, ,A B M  thẳng hàng , AB AM  cùng phương 
42 1 4

73 4 2

= −− + −
 = =  

=− 

xx y

y
. 

Câu 46: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( )2; 2;1A − , ( )0;1;2B . Tọa độ điểm M  thuộc mặt phẳng 

( )Oxy  sao cho ba điểm A , B , M  thẳng hàng là 

A. ( )4; 5;0M − . B. ( )2; 3;0M − . C. ( )0;0;1M . D. ( )4;5;0M . 

Lời giải 

Ta có ( ) ( ); ;0M Oxy M x y  ; ( ) ( )2;3;1 ; 2; 2; 1AB AM x y= − = − + − . 

Để A , B , M  thẳng hàng thì AB  và AM  cùng phương, khi đó: 
2 2 1

2 3 1

x y− + −
= =

−

4

5

x

y

=
 

= −
. 

Vậy ( )4; 5;0M − . 
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Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  cho các véc tơ 2 2u i j k= − + , ( );2; 1v m m= +  với m  là 

tham số thực. Có bao nhiêu giá trị của m  để u v= . 

A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 

Lời giải 

Ta có ( )2; 2;1u = −  

Khi đó ( )
22 22 2 1 3u = + − + =  và ( )

22 2 22 1 2 2 5v m m m m= + + + = + +  

Do đó 29 2 2 5u v m m=  = + + 2
1

2 0
2

m
m m

m

=
 + − =  

= −
 

Vậy có 2 giá trị của m  thỏa yêu cầu bài toán. 

Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hình hộp .ABCD A B C D     có ( )0;0;0A , ( );0;0B a ; 

( )0;2 ;0D a , ( )0;0;2A a  với 0a  . Độ dài đoạn thẳng AC  là 

A. a . B. 2 a . C. 3 a . D. 
3

2
a . 

Lời giải 

 

Ta có ( );0;0AB a= ; ( )0;2 ;0AD a= ; ( )0;0;2AA a = . 

Theo quy tắc hình hộp ta có AB AD AA AC + + = ( );2 ;2AC a a a = . 

Suy ra AC AC= ( ) ( )
2 22 2 2 3a a a a= + + = . 

Vậy độ dài đoạn thẳng 3AC a = . 

Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các vectơ ( )2; 1;3a m= − , ( )1;3; 2b n= − . Tìm m , n  

để các vectơ a , b  cùng hướng. 

A. 7m = ; 
3

4
n = − . B. 7m = ; 

4

3
n = − . C. 4m = ; 3n = − . D. 1m = ; 0n = . 

Lời giải 

Các vectơ a , b  cùng hướng khi và chỉ khi tồn tại số thực dương k  sao cho a kb=  
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( )

2

1 3

3 2

k

m k

k n

 =


 − =
 = − ( )

2

1 6

3 2 2

k

m

n

 =


 − =
 = −

2

7

3

4

k

m

n


 =


 =
 −
 =


. 

Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hình vuông ( ) ( ), 3;0;8 , 5; 4;0ABCD B D − − . Biết 

đỉnh A  thuộc mặt phẳng ( )Oxy  và có tọa độ là những số nguyên, khi đó CA CB+  bằng: 

A. 10 5 . B. 6 10 . C. 10 6 . D. 5 10 . 

Lời giải 

 

( )8; 4; 8BD = − − − 12BD =
12

2
AB = 6 2= . 

Gọi M là trung điểm AB 3 10MC = . 

CA CB+ 2CM= 2CM= 6 10= . 

Câu 51: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxyz , Tam giác ABC  với ( )1; 3;3A − ; ( )2; 4;5B − , ( ); 2;C a b−  

nhận điểm ( )1; ;3G c  làm trọng tâm của nó thì giá trị của tổng a b c+ +  bằng. 

A. 5−  B. 3  C. 1 D. 2−  

Lời giải 

Chọn D 

1 2
1

3 0
3 4 2

1
3

3
3 5

3
3

a

a

c b

c
b

+ +
=

=
− − − 

=  = 
  = −+ +

=


 

Vậy 2a b c+ + = −  
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Câu 52: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 2  điểm ( )1;2; 3B − , ( )7;4; 2C −  Nếu điểm E  thỏa 

nãm đẳng thức 2ECE B=  thì tọa độ điẻm E  là: 

A. 
8 8

3; ;
3 3

 
− 

 
 B. 

8 8
;3;

3 3

 
− 

 
. C. 

8
3;3;

3

 
− 

 
 D. 

1
1;2;

3

 
 
 

 

Lời giải 

Chọn A 

Gọi ( ); ;E x y z  

Ta có: ( )7; 4; 2CE x y z= − − + ; ( )2 2 2 ;4 2 ; 6 2EB x y z= − − − −  

3
7 2 2x

8
E 4 4 2

3
2 6 2z

8

3

2

x
x

B y yC y

z

z

E


 =

− = − 
 

 − = −  = 
 + = − − 

= −

=



 

Câu 53: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( )3;1; 2−A , ( )2; 3;5−B . Điểm M  thuộc đoạn AB  sao 

cho 2=MA MB , tọa độ điểm M là 

A. 
7 5 8

; ;
3 3 3

 
− 

 
. B. ( )4;5; 9− . C. 

3 17
; 5;

2 2

 
− 

 
. D. ( )1; 7;12− . 

Lời giải 

Gọi ( ); y;zM x . Vì M thuộc đoạn AB nên: 

( )

( )

( )

7

33 2 2
5

2 1 2 3
3

2 2 5 8

3

x
x x

MA MB y y y

z z
z


=

 − = − − 
 

= −  − = − − −  = − 
 
− − = − − 

=


 

Câu 54: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm ( )0;1; 2A −  và ( )3; 1;1B − . Tìm tọa độ 

điểm M sao cho 3AM AB= . 

A. ( )9; 5;7M − . B. ( )9;5;7M . C. ( )9;5; 7M − − . D. ( )9; 5; 5M − − . 

Lời giải 

Gọi ( ); ;M x y z . Ta có: ( ) ( ); 1; 2 ;  3; 2;3AM x y z AB= − + = − . 

9 9

3 1 6 5

2 9 7

x x

AM AB y y

z z

= = 
 

=  − = −  = − 
 + = = 

. Vậy ( )9; 5;7M − . 
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Câu 55: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm ( )2;3;1A −  và ( )5;  6;  2B . Đường thẳng 

AB cắt mặt phẳng ( )Oxz  tại điểm M . Tính tỉ số 
AM

BM
. 

A. 
1

2

AM

BM
=  B. 2

AM

BM
=  C. 

1

3

AM

BM
=  D. 3

AM

BM
=  

Lời giải 

Chọn A 

( ) ( ) ;0;M Oxz M x z   ; ( )7;3;1 59AB AB=  =  ; ( )2; 3; 1AM x z= + − −  và 

, ,A B M  thẳng hàng ( ).    AM k AB k = 

2 7 9

3 3 1

1 0

x k x

k k

z k z

+ = = − 
 

 − =  − = 
 − = = 

( )9;0;0 .M −  

( ) ( )14; 6; 2   ; 7; 3; 1  2 .= − − − = − − −  =BM BMA ABM  

Câu 56: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hình hộp .ABCD A B C D     có ( )0; 0; 0A , ( )3; 0; 0B

, ( )0; 3; 0D , ( )0; 3; 3D − . Toạ độ trọng tâm tam giác A B C   là 

A. ( )1; 1; 2− . B. ( )2; 1; 2− . C. ( )1; 2; 1− . D. ( )2; 1; 1− . 

Lời giải 

 

Cách 1: Ta có ( )3; 0; 0AB = . Gọi ( ) ( ); ; ; 3;C x y z DC x y z = −  

ABCD  là hình bình hành ( ) ( ) ( ); ; 3; 3; 0 3; 3; 0AB DC x y z C =  =   

Ta có ( )0; 3; 0AD = . Gọi ( ) ( ); ; ; 3 ; 3A x y z A D x y z         = − − − −  

ADD A   là hình bình hành ( ) ( ) ( ); ; 0; 0; 3 0; 0; 3AD A D x y z A      =  = −  −  

Gọi ( ) ( )0 0 0 0 0 0; ; ; ; 3B x y z A B x y z   = +  

ABB A   là hình bình hành ( ) ( ) ( )0 0 0; ; 3; 0; 3 3; 0; 3AB A B x y z B   =  = −  −  

A B

C
D

A
B

C 
D
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G  là trọng tâm tam giác ABC  ( )

0 3 3
2

3

0 0 3
1 2; 1; 2

3

3 3 0
2

3

G

G

G

x

y G

z

+ +
= =


+ +

 = =  −


− − +
= = −



. 

Cách 2: Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng BD .Ta có 
3 3 3

; ;
2 2 2

I
 

− 
 

.Gọi ( ); ;G a b c  là trọng 

tâm tam giác A B C   

Ta có: 3DI IG= với 

3 3 3
; ;

2 2 2

3 3 3
; ;

2 2 2

DI

IG a b c

  
= − − 

  


  = − − +   

. Do đó: 

3 3
3

2 2
2

3 3
3 1

2 2
2

3 3
3

2 2

a

a

b b

c

c

  
= − 

  =
  
− = −  =  

   = −  
− = +  

 

. 

Vậy ( )2;1; 2G − . 

Câu 57: Trong hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm là ( )1;3; 1A − , ( )3; 1;5B − . Tìm tọa độ của điểm M  

thỏa mãn hệ thức 3MA MB= . 

A. 
5 13

; ;1
3 3

M
 
 
 

. B. 
7 1

; ;3
3 3

M
 
 
 

. C. 
7 1

; ;3
3 3

M
 
 
 

. D. ( )4; 3;8M − . 

Lời giải 

Ta có ( )

3
4

1 3

3
3 3 4; 3;8

1 3

3
8

1 3

A B
M

A B
M

A B
M

x x
x

y y
MA MB y M

z z
z

−
= = −


−

=  = = −  −
−
−

= = −

. 

Câu 58: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  cho hai điểm ( )4; 2; 1A , ( )2; 1;4B − − . Tìm tọa độ điểm 

M  thỏa mãn đẳng thức 2AM MB= . 

A. ( )0;0;3M . B. (0;0; 3)M − . C. ( 8; 4;7)M − − . D. (8;4; 7)M − . 

Lời giải 

Gọi điểm ( ); ;M x y z . Khi đó: 2AM MB=

( )

( )

( )

4 2 2

2 2 1

1 2 4

x x

y y

z z

 − = − −


 − = − −


− = −

 

0

0

3

x

y

z

=


 =
 =

. 

Vậy ( )0;0;3M . 

Câu 59: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho ba điểm ( )2;3;1A − , ( )2;1;0B , ( )3; 1;1C − − . Tìm tất 

cả các điểm D  sao cho ABCD  là hình thang có đáy AD  và 3ABCD ABCS S=  
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A. ( )8;7; 1D − . B. 
( )

( )

8; 7;1

12;1; 3

D

D

− −


−

. C. 
( )

( )

8;7; 1

12; 1;3

D

D

−


− −

. D. ( )12; 1;3D − − . 

Lời giải 

Ta có: ( ) ( )
1

. ,
2

ABCDS AD BC d A BC= +  ( )
21

.
2

ABC
ABCD

S
S AD BC

BC

 = + . 

( ).
3

ABC

ABC

AD BC S
S

BC





+
 =  3BC AD BC = + 2AD BC = . 

Mà ABCD  là hình thang có đáy AD  nên 2AD BC=  ( )1 . 

( )5; 2;1BC = − − , ( )2; 3; 1D D DAD x y z= + − − . 

( )1  

2 10

3 4

1 2

D

D

D

x

y

z

+ = −


 − = −
 − =

 

12

1

3

D

D

D

x

y

z

= −


 = −
 =

. 

Vậy ( )12; 1;3D − − . 

Câu 60: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho véc tơ ( ) ( )1;1; 2 , 1;0;u v m= − = . Tìm tất cả giá trị của 

m  để góc giữa u , v  bằng 45 . 

A. 2m = . B. 2 6m =  . C. 2 6m = − . D. 2 6m = + . 

Lời giải 

+ ( ) ( )
2

, 45 cos ,
2

u v u v=  =  
. 2

2.

u v

u v
 =

2

1 2 1

26. 1

m

m

−
 =

+
 ( )23 1 1 2m m + = −  

2 2

1 2 0

3 3 1 4 4

m

m m m

− 
 

+ = − +
 

2

1

2

4 2 0

m

m m




 
 − − =

 2 6m = − . 

Câu 61: Trong không gian Oxyz , cho các vec tơ ( )5;3; 2a = −  và ( ); 1; 3b m m= − + . Có bao nhiêu giá trị 

nguyên dương của m  để góc giữa hai vec tơ a  và b  là góc tù? 

A. 2.  B. 3.  C. 1.  D. 5.  

Lời giải 

Chọn A 

Ta có ( )
2

. 3 9
cos ;  

. 38. 2 6 10

a b m
a b

a b m m

−
= =

+ +
. 

Góc giữa hai vec tơ a  và b  là góc tù khi và chỉ khi ( )cos ;  0 3 9 0 3a b m m  −    . 

Vì m  nguyên dương nên  1;  2m . Vậy có 2 giá trị m  thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Câu 62: Trong không gian Oxyz , cho hai vectơ u  và v  tạo với nhau một góc 120  và 2u = , 5v = . 

Tính u v+  

A. 19 . B. 5− . C. 7 . D. 39 . 
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Sưu tầm và biên soạn 

Lời giải 

Ta có : ( )
2

u v+ ( )
2

u v= +
2 2

2u uv v= + + ( )
2 2

2 . cos ;u u v u v v= + +  

2 21
2 2.2.5. 5 19

2

 
= + − + = 

 
. 

Suy ra 19u v+ = . 

Câu 63: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm ( )2;3; 1M − , ( ) 1;1;1N −  và ( )1; 1;2P m− . 

Tìm m  để tam giác MNP  vuông tại N . 

A. 6m = − . B. 0m = . C. 4m = − . D. 2m = . 

Lời giải 

Ta có 

( )3;2; 2NM = − , ( )2; 2;1NP m= − . 

Tam giác MNP  vuông tại N  khi và chỉ khi . 0NM NP =  

( )3.2 2. 2 2.1 0m + − − =  0m = . 

Vậy giá trị cần tìm của m  là 0m = . 

Tài liệu, giáo án, đề thi cập nhật liên tục tại: https://hoangquy.net/tailieu 

Google Meet không giới hạn thời gian có Khuyến Mại Tại: HoangQuy.Net 

Cộng đồng facebook chia sẻ tài liệu, đề thi: 

https://www.facebook.com/groups/993194497531060 

 


